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STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ, chế biến, bảo quản các loại gia súc, gia cầm. 
chế biến, bảo quản, thịt và các sản phẩm từ thịt, các loại thịt 
tươi, các loại thịt đông lạnh, thịt sấy khô, thịt ướp muối, thịt 
xông khói, thịt nướng. Các loại xúc xích, patê, rambông, ruốc 
và các sản phẩm khác từ thịt…

1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: chế biến và bảo quản các loại thủy sản tươi, thủy sản 
đông lạnh, thủy sản khô, thủy sản ướp muối. Tôm cua, cá, 
mực...vv
Sản xuất, chế biến bảo quản các loại Nước mắm, mắm tôm, 
mắm nêm, mắm tép, mắm cáy. các loại khác từ thủy sản.

1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: sản xuất, chế biến, bảo quản các loại rau, củ, quả, hạt, 
tươi, đông lạnh, sấy khô, ngâm dầu, ngâm dấm…các loại mứt 
từ rau củ quả và các loại nước không men không cồn từ các 
loại rau củ quả

1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi Tiết: sản xuất, chế biến, bảo quản. các sản phẩm dầu mỡ từ 
động vật, (trừ lợn), dầu mỡ từ thực vật. 
Sản xuất, chế biến, bảo quản dầu và các loại bơ từ thực vật, các 
loại dầu, bơ thô và tinh luyện. Các loại Dầu dừa, dầu gấc, dầu 
lạc, dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hướng dương, dầu hạt 
bông, dầu nho, dầu cải hoặc dầu mù tạc, dầu hạt lanh.vv…

1040

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN POCA 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  POCA VIETNAM ONE MEMBER 
LIMITED COMPANY 
Tên công ty viết tắt: POCA VINA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977957288
Email: pocavietnam19@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: sản xuất các loại kem, các loại sữa chua, các loại 
fomát, các loại thức uống có sữa, không cồn, không ga, không 
men. từ sữa đã sử lý nhiệt, sử lý tiệt trùng, diệt khuẩn.
Chế biến các loại sữa tươi từ sữa thành phẩm đã xử lý.

1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Chế biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc
Sản xuất bột gạo, bột hỗn hợp hoặc bột đã trộn sẵn 
Sản xuất bột, thức ăn từ các loại đậu, các rễ thân cây, các hạt 
ăn được.
Sản xuất bột thô: Sản xuất bột mỳ, yến mạch, thức ăn, thức ăn 
viên, thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và các 
hạt ngũ cốc khác.

1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Chi tiết: sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô, các loại bột 
ướt, bột sắn, bột đậu.

1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: Sản xuất các loại bánh tươi ăn liền, bánh ăn nhẹ, các 
loại bánh đông lạnh từ bột. như bánh răng bừa, bánh gai, bánh 
khoái, bánh xèo, bánh ú, bánh bột lọc, bánh cuốn, bánh tráng, 
bánh ngô, bánh gạo….vv

1071

9. Sản xuất đường
Chi tiết: sản xuất đường từ mật mía, từ các loại củ quả và thực 
vật có đường khác, sản xuất các loại siro có đường

1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Chi tiết: Sản xuất ca cao, dầu ca cao, bơ ca cao, mỡ ca cao;
Sản xuất sôcôla và kẹo sôcôla, kẹo cứng, sôcôla trắng, kẹo cao 
su, kẹo nu ga, kẹo mềm, kẹo gôm, kẹo bông, kẹo xốp, kẹo có 
mùi thơm, kẹo dạng viên .vv….
Ngâm tẩm đường cho các loại quả, hạt cây và các bộ phận của 
cây khác

1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
Chi tiết: Sản xuất các loại mì, mỳ ống, mỳ sợi, mỳ viên, tươi 
hoạc đông lạnh, hoạc đóng gói.

1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất các loại thức ăn và món ăn chế biến sẵn (đã 
chế biến và nấu chín)
Sản xuất món ăn sẵn từ thịt, như thịt gà, thịt lợn, thị vịt. vv. 
(bao gồm thịt đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn khác)
Sản xuất các món ăn sẵn từ thủy sản. như tôm cua, cá, ghẹ. vv 
(bao gồm thủy sản đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn khác)
Sản xuất các món ăn chế biến sẳn từ gia súc gia cầm, thủy hải 
sản và rau quả khác

1075
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13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất súp và nước súp. Các loại nước xáo. Các loại 
gia vị  nước chấm, nước cô đặc khác, nước sốt như sốt 
madonnê, sốt lẫu, bột mù tạt và mù tạt, nước cốt và nước ép từ 
thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm.vv 
 Sản xuất dấm, tương ớt, sa tế. Các loại muối trộn, muối ớt, 
muối tiêu chanh.vv
Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã).vv
Sản xuất thực phẩm chức năng. Sản xuất các loại thức ăn 
nhanh thời gian bảo quản ngắn

1079

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tết: sản xuất quần áo lễ hội, quần áo ngủ, trang phục, quần 
áo người lớn, trẻ em.vv quần áo bảo hộ lao động, chống 
nắng.vv
sản xuất mũ đội đầu, phụ kiện trang phục. Tất tay, tất chân, 
khăn choàng, khẩu trang, giầy dép đi trong nhà bằng vãi và 
nguyên liệu dệt không có đế.vv

1410

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất các sản phẩm từ gỗ tre, nứa, rơm, rạ dùng 
trong dân dụng bếp núc nhà cữa hàng ngày, như chổi quét 
bằng rơm rạ, môi, thìa, đũa, thớt, cối, chày. bằng tre nứa gỗ.vv

1629

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: sản xuất nươc khoáng, nước tinh khiết, đóng chai, 
đóng lọ.
Sản xuất các loại nước ngọt không cồn có mùi vị như: nước 
cam, nước tranh, nước sâm  nước gạo  các loại, nước uống hoa 
quả vv

1104

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn lúa thóc, lúa mỳ, ngô, khoai, sắn vv Bán 
buôn hoa và cây, cây trồng, cây cảnh, cây giống.vv các loại hạt 
nông lâm sản khác như. Tiêu, hồi, quế, mác khén, hạt dỗi.vv
Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, thịt, chăn nuôi, dùng 
để nhân giống (bao gồm cả giống thủy sản).
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản.vv

4620

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: thu mua, sử lý, phân loại,bảo quản,  bán buôn các loại 
lúa, gạo, ngô, lạc,sen vừng. vv

4631
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19. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn các loại thực phẩm ăn được như: thịt và các 
sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột, ngô khoai, sắn.vv...
 Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế, các sản 
phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia 
cầm
Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến như cá, động 
vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, bạch 
tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới nước.
Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép;
Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép.  Bán 
buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột. 
Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, 
đóng gói, các loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói 
chè vào nước như: (chè Lippton, Dilmate...). đường, bánh, 
mứt, kẹo, sôcôla, cacao. sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc... và sản 
phẩm sữa như bơ, phomat...;
Bán buôn các loại mỳ sợi, bún, bánh phở,bánh tráng, miến, mỳ 
ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, Bán buôn 
trứng và sản phẩm từ trứng; bột, tinh bột
Bán buôn dầu, mỡ động thực vật, Bán buôn hạt tiêu, các loại 
gia vị khác;
Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632(Chính)

20. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn. rượu mạnh, rượu 
vang, bia .vv
Bán buôn đồ uống không có cồn,  Bán buôn đồ uống nhẹ 
không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, 
pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...
Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

21. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:  Bán buôn vải dệt thoi, dệt kim đan móc, các loại vải 
dệt đặc biệt khác, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác
,thảm treo tường, thảm trải sàn, chăn, màn, đệm rèm, ga trải 
giường, gối và bộ đồ giường khác;
Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác.

4641

4/9Thời gian đăng từ ngày 17/10/2019 đến ngày 16/11/2019



22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
 Thịt gia xúc gia cầm, thịt thủy hải sản, Rau,củ quả tươi, đông 
lạnh hoặc được bảo quản, chế biến như:
Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến;
Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, Thực 
phẩm khác.
Thịt gia súc, gia cầm và thịt gia cầm tươi, sống, ướp lạnh hoặc 
đông lạnh;
Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, tươi, ướp 
lạnh hoặc ướp đông;
Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia súc, gia cầm, đã 
sơ chế hoặc bảo quản (ngâm muối, sấy khô, hun khói...);
Bột mịn và bột thô từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết 
mổ.
Cá, tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông, khô, hoặc đã được sơ chế, 
chế biến khác;
Tôm, cua và động vật giáp xác khác, sống, tươi, ướp lạnh, ướp 
đông, khô hoặc đã được sơ chế, bảo quản hoặc chế biến khác;
Mực, bạch tuộc và động vật thân mềm, động vật không xương 
sống khác sống dưới nước, tươi, ướp lạnh, đông, khô hoặc đã 
được sơ chế, bảo quản, chế biến khác, Hàng thủy sản khác.
Rau, tươi, ướp lạnh, hoặc đã được bảo quản cách khác, Quả, 
tươi, ướp lạnh hoặc đã được bảo quản cách khác;
Nước rau ép, nước quả ép.
Đường, Sữa các loại và sản phẩm từ sữa (bơ, phomat...) Trứng, 
Bánh, mứt, kẹo;
Các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột như 
mỳ/phở/bún/cháo ăn liền, mỳ nui, mỳ spaghety, bánh đa nem...
Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các cửa 
hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè...

4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại 
cửa hàng) như:
Rượu mạnh, rượu vang, bia;
Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, 
có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước cam, 
chanh, nước quả khác...;
Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai 
khác. Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp 
hoặc không chứa cồn.

4723
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24. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:  Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và 
thực phẩm,gia vị, dược liệu.
Đóng gói đồ rắn, gồm đóng gói bảo quản,thực phẩm, gia vị, 
dược liệu  Dán tem, nhãn và đóng dấu lên dược liệu, thực 
phẩm,gia vị.  Bọc quà. 

8292

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi các loại, phần 
mềm.

4651

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn van và ống điện tử, thiết bị bán dẫn, mạch 
tích hợp và mạch vi xử lý, mạch in, băng, đĩa từ, băng đĩa 
quang (CDs, DVDs) chưa ghi (băng, đĩa trắng), thiết bị điện 
thoại và truyền thông, tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; - 
đầu đĩa CD, DVD.

4652

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng, Máy vi tính, Thiết 
bị ngoại vi máy vi tính, Bộ điều khiển trò chơi video, Phần 
mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không 
phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể 
cả trò chơi video, Thiết bị viễn thông

4741

28. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông 
như, Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị 
viễn thông khác, các loại, adiô, cassette, tivi, oa, thiết bị âm 
thanh nổi, Máy nghe nhạc, Đầu video, đầu đĩa CD, DVD

4742
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29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, Bán buôn bàn, 
ghế, tủ văn phòng, Bán buôn phương tiện vận tải (trừ ô tô, xe 
máy xe đạp)
 Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động, dây 
điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công 
nghiệp,vật liệu điện khác như động cơ điệ n, máy biến thế, các 
loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc, thiết bị 
khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công 
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác, máy công cụ 
điều khiển bằng máy vi tính, máy móc được điều khiển bằng 
máy vi tính cho công nghiệp dệt, may, thiết bị và dụng cụ đo 
lường, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng.
 Máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, máy móc, thiết bị y tế,  
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào 
đâu

4659

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo 
huyết áp, máy trợ thính. nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm 
vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy tinh,   đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện,  quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, quạt  các loại, bàn là, máy 
sấy tóc....vv 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, thể thao, 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu, như:  ô 
dù, dao, kéo, xe đạp và phụ tùng xe đạp, kính râm, ống nhòm, 
kính lúp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; 
- nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi..vv

4649

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn, uống cho khách hàng. Bán Tại 
chỗ, có phục vụ hoặc khách tự phục vụ, khách ăn tại chổ hoạc 
khách hàng mua đồ ăn, đồ uống mang về nhà. 
Cung cấp chế biến, phục vụ và các dịch vụ ăn uống tại chổ cố 
định, tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc xe kéo, đẩy bán rong, 
Như:  Nhà hàng, quán ăn, Quán ăn tự phục vụ, Quán ăn nhanh, 
Cửa hàng bán đồ ăn mang về, Xe thùng bán kem, Xe bán hàng 
ăn lưu động, Hàng ăn uống trên phố, trong chợ

5610
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3.000.000.000 VNĐ

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với 
khách hàng  tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu (phục vụ tiệc, 
hội họp, hội nghị, đám cưới, đám giổ,các công việc  tư gia đối 
tác, lễ, tết…)

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: nhượng quyển kinh doanh ăn uống,  taị các cửa hàng, 
căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học. Chế biến, 
Cung cấp, các dịch vụ, phục vụ ăn uống theo hợp đồng với 
khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.  Cung cấp xuất ăn 
theo hợp đồng đối tác, các trường học, công ty, xí nghiệp, bệnh 
viện

5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:  chế biến và phục vụ cung cấp đồ uống cho khách 
hàng tiêu dùng, tại xe bán rong đồ uống. hoạc tại chỗ. Tại các 
điểm, tại các hàng quán, các hàng bia, các quán bia; quán nước 
giải khát, quán chè, quán cafe, như nước hoa quả các loại, 
nước mía, nước rau má, nước sinh tố, chè, trà.. vv

5630

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034088001761

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thửa đất số 1523, tờ bản đồ số 08-PM, đường ĐX 054, TỔ 28, KHU 
PHỐ 6, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHẠM ĐỨC SÁNG Nam
07/02/1988 Kinh Việt Nam

15/06/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034088001761
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thửa đất số 1523, tờ bản đồ số 08-PM, đường ĐX 054, TỔ 28, KHU 
PHỐ 6, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐỨC SÁNG Nam

07/02/1988 Kinh Việt Nam

15/06/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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